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NON-ACADEMIC TRANSCRIPT, FALL 2017  

 

School:  Electrical Engineering 

Class Instructor: Lê Thị Minh Châu 

Class number: EE2 K60 

Order Student ID Full Name Grade Rank Signature Note 

1 20150304 Phạm Văn Bổng 71   signed   

2 20150434 Lê Hữu Công 74   signed   

3 20150496 Mai Mạnh Cường 76   signed   

4 20150468 Nguyễn Tiến Cương 80   signed   

5 20150364 Nguyễn Văn Hoàng Chiến 65   signed   

6 20150366 Phạm Minh Chiến 0   signed   

7 20150365 Phan Ngọc Chiến 78   signed   

8 20150400 Lưu Văn Chung 82   signed   

9 20150410 Nguyễn Văn Chung 71   signed   

10 20150577 La Văn Duẩn 72   signed   

11 20150692 Nguyễn Văn Dũng 76   signed   

12 20150693 Nguyễn Văn Dũng 79   signed   

13 20150699 Nguyễn Việt Dũng 76   signed   

14 20150723 Vũ Đình Dũng 78   signed   

15 20150921 Nguyễn Trọng Đặng 79   signed   

16 20150826 Hoàng Văn Đạt 85   signed   

17 20150834 Lê Văn Đạt 76   signed   

18 20150860 Nguyễn Trần Đạt 0   signed   

19 20151008 Lê Đình Đức 71   signed   

20 20151071 Trần Văn Đức 74   signed   

21 20150982 Nguyễn Hải Đường 77   signed   

22 20151118 Vũ Hoài Giang 75   signed   

23 20151306 Đinh Trung Hiếu 90   signed   

24 20151371 Trần Văn Hiếu 75   signed   

25 20151605 Vũ Thị Hòa 87   signed   

26 20151468 Giáp Thị Hoan 80   signed   

27 20151523 Mai Hoàng Hoàng 77   signed   

28 20151533 Nguyễn Hữu Hoàng 73   signed   

29 20151802 Nguyễn Mạnh Hùng 73   signed   

30 20151820 Phạm Huy Hùng 78   signed   

31 20151710 Trần Quang Huy 71   signed   

32 20151714 Trần Văn Huy 0   signed   

33 20151762 Hoàng Trọng Huỳnh 80   signed   



34 20151877 Phạm Quốc Hưng 73   signed   

36 20152073 Phạm Trung Kiên 62   signed   

37 20152141 Lê Đức Lân 78   signed   

38 20152312 Trần Xuân Lộc 74   signed   

39 20152457 Nguyễn Đình Minh 83   signed   

40 20152526 Đào Ngọc Xuân Nam 77   signed   

41 20152545 Lại Đức Nam 80   signed   

42 20152579 Nguyễn Thành Nam 79   signed   

43 20152589 Nguyễn Văn Nam 77   signed   

44 20152643 Đào Trọng Nghĩa 76   signed   

45 20152766 Nguyễn Xuân Nhật 74   signed   

46 20152813 Bùi Huy Phan 73   signed   

47 20143435 Vũ Thái Vân Phong 0   signed   

48 20152875 Phạm Văn Phụng 0   signed   

49 20152987 Trần Minh Quang 0   signed   

50 20152996 Vũ Ngọc Quang 0   signed   

51 20153028 Nguyễn Gia Quân 72   signed   

52 20153051 Trần Văn Quân 77   signed   

53 20153105 Nguyễn Đức Quý 74   signed   

54 20154472 Vilakhone Sipasith 70   signed   

55 20153215 Nguyễn Ngọc Sơn 89   signed   

56 20153259 Đặng Thế Tài 77   signed   

57 20153753 Bùi Đăng Tiến 72   signed   

58 20154096 Ngô Doãn Tuấn 75   signed   

59 20154265 Nguyễn Thanh Tùng 74   signed   

60 20153512 Nguyễn Hồng Thắng 74   signed   

61 20144214 Nguyễn Hữu Thắng 0   signed   

62 20153533 Nguyễn Việt Thắng 75   signed   

63 20153370 Đào Xuân Thành 81   signed   

64 20153463 Vũ Thị Thảo 75   signed   

65 20153662 Trần Đức Thuận 78   signed   

66 20153935 Cù Văn Trọng 81   signed   

67 20154022 Đỗ Xuân Trường 72   signed   

68 20154355 Quản Thế Việt 74   signed   

Due date:        Submitted date: 

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS  CLASS INSTRUCTOR SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING 

               Signed            Signed 

Trần Quang Khải, Vice Dean  Lê Thị Minh Châu 


